PHỤ LỤC 05
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁC VỤ VIỆC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
	STT
	ĐỊA PHƯƠNG, BỘ, NGÀNH
	LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH

	
	
	Pháp y
	PYTT
	KTHS
	Tài chính - Thuế
	Ngân hàng
	TNMT
	GTVT
	KH&ĐT
	Xây dựng
	NN&PTNT
	TT&TT
	Văn hóa
	Khác

	
I
	
Địa phương
	351.920
	28.880
	
491.902

	2.040
	85
	1493
	6.608
	24
	1.355
	3.011
	441
	128
	3.174

	II
	Trung ương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bộ Quốc phòng
	5.733
	-
	10.683
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Bộ Công an
	13.093
	-
	75.853
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28

	
	Bộ Y tế
	25.518
	16.543
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bộ Tài chính
	-
	-
	-
	255
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	NHNNVN
	-
	-
	-
	-
	225
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	-
	-
	-
	-
	-
	226
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Bộ Giao thông vận tải
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	67
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	52
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Bộ Xây dựng
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	56
	-
	-
	-
	-

	
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	13
	-
	-
	-

	
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21
	-
	-

	
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	34
	-

	
	Bộ Công thương
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10

	
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	168

	
	Bộ Tư pháp
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4

	
	Tổng:
	18.826
	16.543
	86.536
	255
	225
	226
	67
	52
	56
	13
	21
	34
	182

	III
	Tổng I + II
	396.264
	45.423
	578.438
	2.295
	310
	1.719
	6.675
	76
	1.411
	3.024
	462
	162
	3.356

	
	Chiếm tỷ lệ %
	38,12%
	4,37%
	55,64%
	0,22%
	0,03%
	0,16%
	0,64%
	0,01 %
	0,14%
	0,29%
	0,04%
	0,02%
	0,32%



[bookmark: _GoBack]Tổng số vụ việc giám định trên toàn quốc: 1.039.615 vụ việc.
